	
NỘI DUNG PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU NGỮ VĂN 7

TUẦN 10
LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ THƠ ĐƯỜNG

	GV hướng dẫn HS
	Nội dung

	- GV: Đặt câu hỏi
- HS: Làm bài (theo yêu câu của câu hỏi) 
· Câu 1: Xác định thể thơ? Phương thức biểu đạt
- GV:  sửa bài, nhận xét. 









· Câu 2: Nêu nghệ thuật và nội dung của bài Cảm nghĩ trong đêm Thanh tĩnh?
 - GV:  sửa bài, nhận xét. 








· Câu 3: : Nêu ý nghĩa nhan đề bài Hồi Hương Ngẫu Thư
- GV:  sửa bài, nhận xét. 


























· Câu 4: GV Hướng dẫn HS cảm nhận 2 câu đầu bài thơ Hồi Hương Ngẫu Thư
HS làm bài vào vở
GV: sửa bài, nhận xét




















	


Câu 1: 
*Bài thơ Cảm nghĩ đêm thanh tĩnh được viết bằng thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt cổ thể.
· Khác với thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật (trong bài Tụng giá hoàn kinh sư)
· Đây là thể thơ ra đời trước thời Đường - có trước các thể thơ đường luật
· Không gò bó, bắt buộc tuân thủ theo các niệm luật và phép đối như thơ đường
· Số chữ của 1 câu là 5 nhưng số câu thì không hạn định
 *PTBĐ miêu tả và biểu cảm.
Câu 2: 
*Nghệ thuật
· Thể thơ ngũ ngôn cổ thể
· Ngôn ngữ giản dị mà tinh luyện
· Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa miêu tả và biểu cảm
· Nghệ thuật đối tinh tế
*Nội dung
· Bài thơ thể hiện một cách nhẹ nhàng mà thấm thía tình quê hương của một người sống xa nhà, xa quê hương trong cảnh đêm trăng thanh tĩnh.
Câu 3: 

[bookmark: _GoBack]Hồi hương nghĩa là trở về quê hương. Đây là lần trở về quê hương sau hơn 50 năm sinh sống, làm quan ở Trường An của tác giả. Đây là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời ông, khi ông định cư ở quê hương mình cho đến cuối đời (dù thời gian không lâu). Ngẫu thư nghĩa là ngẫu nhiên viết, sáng tác một cách bất ngờ, không có sự chuẩn bị dự đoán trước. Như vậy nhan đề bài thơ đã hé lộ được tình huống, bối cảnh, những cảm xúc thôi thúc nhà thơ viết nên tác phẩm.
[image: https://i.vdoc.vn/data/image/2020/07/30/hoi-huong-ngau-thu.jpg]


Hai câu thơ đầu: Hoàn cảnh và tình yêu quê hương của tác giả
"Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao tồi"

- Câu thơ 1: Nhà thơ sử dụng các hình ảnh đối:
· Tiểu (nhỏ, trẻ) - lão - (lớn, già)
· Li (rời đi, rời xa) - hồi (trở về, trở lại)
→ Cặp từ đối đã tạo nên sự đăng đối, nhịp nhàng trong câu thơ
→ Đồng thời, kể ra được tình huống cảm động của nhà thơ: rời đi quê hương để xây nghiệp lớn từ khi còn rất trẻ, đến khi trở về quê được thì đã rất già rồi
→ Khoảng thời gian tác giả phải xa quê hương mình là rất lâu, nó dài gần bằng cả một đời người
→ Chính vì thế, giây phút được đặt chân lại trên mảnh đất quê hương trở nên thiêng liêng, cảm động hơn bao giờ hết
→ Cả 2 bản dịch thơ vẫn giữ được cặp hình ảnh đối này.
- Câu thơ 2: Bức chân dung tự họa về mình của nhà thơ:
· Hương âm vô cải - giọng nói quê hương vẫn thế, không có gì thay đổi
· Mấn mao tồi - tóc mai đã rụng rồi
→ Cả 2 hình ảnh này đều mang ý nghĩa tượng trưng:
· Giọng nói tượng trưng cho những hình ảnh, dấu vết, tình cảm cho quê hương của tác giả - dù nhiều năm như vậy cũng không phai mờ - chỉ nội tâm nhân vật trữ tình
· Tóc mai rụng là hình ảnh tượng trưng cho sự chuyển dời của thời gian, ý chỉ thời gian đã trôi qua rất lâu rồi,  từ một chàng trai trẻ tuổi trở thành một ông lão rụng cả tóc - gần một đời người đã trôi qua - chỉ ngoại hình nhân vật trữ tình.
→ Hai hình ảnh được đặt cạnh nhau đã bổ trợ ý nghĩa và tôn nhau lên: tuy thời gian đã qua rất lâu, ngoại hình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhưng những tình cảm dành cho quê hương thì vẫn vẹn nguyên như thế.
→ Câu thơ khẳng định tình cảm yêu thương tha thiết mà nhà thơ dành cho quê hương của mình.
→ Hai câu thơ đầu như một lời kể, một lời thở dài đầy thỏa mãn, hai câu thơ đầu như một lời kể, một lời thở dài đầy thỏa mãn, chứa đựng những tình cảm thầm kín, sâu nặng của người con xa quê nay được trở về.




TUẦN 11
LUYỆN TẬP: CỤM TỪ-THÀNH NGỮ


	GV hướng dẫn HS 
	Nội dung

	- GV: Đặt câu hỏi, yêu cầu HS xác định yêu cầu của câu hỏi.
- HS: Làm bài (theo yêu câu của câu hỏi) 
· Câu 1: Thế nào là thành ngữ ?
- GV:  sửa bài, nhận xét. 
· Câu 2: Chức vụ của thành ngữ ? 
- GV:  sửa bài, nhận xét. 

· Câu 3: 
Tìm và giải thích nghĩa của các thành ngữ dưới đây:
“ Biết bao bướm lả ong lơi
Cuộc vui suốt tháng, trận cười suốt đêm”
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non.”
- GV: sửa bài, nhận xét. 
Câu 4: Hãy sưu tầm các thành ngữ khác mà em biết
	


Câu 1:  Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.
Câu 2:  Thành ngữ có thể làm chủ ngữ, vụ ngữ trong câu hay làm phụ ngữ trong cụm danh từ, động từ…

Câu 3:
· Thành ngữ bướm lả ong lơi: chỉ những người cợt nhả gợi tình một cách lả lơi qua lời nói, cử chỉ (thể hiện quan hệ nam nữ).
· Thành ngữ bảy nổi ba chìm có nghĩa chỉ cuộc đời con người gian nan, lận đận, lênh đênh, gian truân, lúc sướng khổ.

Câu 4 : 
Ao sâu cá cả
Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra
Biết đâu ma ăn cỗ
Bụt chùa nhà không thiêng
Góp gió thành bão
Trứng khôn hơn vịt
Lưỡi sắc hơn gươm
Thùng rỗng kêu to
Trăm nghe không bằng mắt thấy
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